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(Đề có 3 trang)
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024-2025
Môn: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:……………………………………...………….
Số báo danh:…………………………………………………….                                             ĐỀ SỐ 14  
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai?


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 



Câu 2: Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn ?
     A. 5	     B. 6	     C. 4	     D. 8
Câu 3: Trong các câu sau câu nào là mệnh đề chứa biến?
     A. 9 là số nguyên tố.	     B. 18 là số chẵn.

     C. .	     D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.







Câu 4: Cho  là độ dài  cạnh của tam giác . Biết ;;. Tính độ dài của .




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 5: Cho có Diện tích của tam giác là:




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 6: Giá trị của  bằng bao nhiêu?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 7: Cho . Tính biểu thức 




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .

Câu 8: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 9: Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  với điều kiện  là




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .



Câu 11: Cho có  Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 12: Cho số thực .Điều kiện cần và đủ để  là:
     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý I, II, III, IV ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho các hệ bất phương trình sau:, . Khi đó:

(I) Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tam giác.


(II) Điểm  thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình .

(III) Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tứ giác.


(IV) Điểm  không thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình .

Câu 2: Cho tam giác  có số đo các cạnh lần lượt là 7,9 và 12 . Khi đó:

(I) 	     

(II) 	     

(III) 	     

(IV) .

Câu 3: Cho . Khi đó:

(I) 	     

(II) 	     

(III) 	     

(IV) 


Câu 4: Cho các tập hợp sau  và . Khi đó:
(I) Tập hợp A có 3 phần tử	     
(II) Tập hợp B có 4 phần tử.

(III) Tập hợp  có 1 phần tử	     

(IV) Tập hợp  có 5 phần tử
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho số thực  và hai tập hợp . Tất cả các giá trị thực của tham số ∈(a;b) để . Khi đó 3a+b bằng:




Câu 2: Cho hai tập hợp  và . Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  để .




Câu 3: Cho biểu thức  với  và  thỏa mãn hệ bất phương trình: .




Biết  đạt giá trị nhỏ nhất khi  và . Tính .

Câu 4: Tính giá trị biểu thức sau: .





Câu 5: Hai chiếc tàu thủy  và  cách nhau . Từ  và  thẳng hàng với



chân  của tháp hải đăng  ở trên bờ biển người ra nhìn chiêu cao  của



tháp dưới các góc  và . Tính chiều cao  của tháp?
[image: ]






Câu 6: Cho tam giác  vuông tại , biết  và  là trung điểm của . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác 


--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.
















HƯỚNG DẪN GIẢI
[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho A, B, C là ba tập hợp. Mệnh đề nào sau đây là sai?


     A. 	     *B. 


     C. 	     D. 
Lời giải

 Ta có thể dùng biểu đồ Ven ta thấy 
[image: ]



Câu 2: Cho tập hợp  và . Có tất cả bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn ?
     A. 5	     B. 6	     *C. 4	     D. 8
Lời giải




 Vì  nên X phải chứa 3 phần tử  của	A. Mặt khác  nên  chỉ có thể lấy các phần tử a, b, c, d, e. Vậy X là một trong các tập hợp sau:



, , .
Câu 3: Trong các câu sau câu nào là mệnh đề chứa biến?
     A. 9 là số nguyên tố.	     B. 18 là số chẵn.

     *C. .	     D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
Lời giải



 ta có với ta được mệnh đề đúng là .


Ta có với ta được mệnh đề sai là .
Nên tính đúng sai còn phụ thuộc giá trị của biến. Nó là mệnh đề chứa biến.







Câu 4: Cho  là độ dài  cạnh của tam giác . Biết ;;. Tính độ dài của .




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Lời giải

 Áp dụng định lí cosin cho tam giác ta có:

.

Suy ra:.


Câu 5: Cho có Diện tích của tam giác là:




     A. 	     *B. 	     C. 	     D. 
Lời giải

 Ta có: 

Câu 6: Giá trị của  bằng bao nhiêu?




     A. .	     B. .	     *C. .	     D. .
Lời giải

 .


Câu 7: Cho . Tính biểu thức 




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Lời giải

 Ta có .

Câu 8: Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình ?




     A. .	     *B. .	     C. .	     D. .
Lời giải





 Ta thay cặp số  vào bất phương trình được  đo dó cặp số  không là nghiệm của bất phương trình .
Câu 9: Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
     A. .	     B. .	     C. .	     *D. .
Lời giải
 Ta thấy  vì .


Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của biết thức  với điều kiện  là




     *A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Lời giải

 Biểu diễn miền ngiệm của hệ bất phương trình  trên hệ trục tọa độ như dưới đây:.
[image: ]




Nhận thấy biết thức  chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm  hoặc .

Ta có: .

.


Vậy  khi .



Câu 11: Cho có  Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  của tam giác trên là:




     *A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Lời giải

 Ta có: .
Câu 12: Cho số thực .Điều kiện cần và đủ để  là:
     A. 	     *B. 	     C. 	     D. 
Lời giải
 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý I, II, III, IV ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1: Cho các hệ bất phương trình sau:, . Khi đó:

     *(I) Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tam giác.


     *(II) Điểm  thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình .

     (III) Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là tứ giác.


     (IV) Điểm  không thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình .
Lời giải
	 (I) Đúng 
	 (II) Đúng 
	 (III) Sai 
	 (IV) Sai 




- 


Vẽ các đường thẳng , .
[image: ]




-Ta thấy điểm  thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình vì khi thay  vào hệ, ta có: (đúng)




Gạch bỏ các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình (nửa mặt phẳng có bờ là các đường  và không chứa điểm  ). Khi đó, miền nghiệm của bất phương trình chính là miền của tam giác  (kể cả ba cạnh của nó), trong đó .

-

Vẽ các đường thẳng 



-Ta có điểm  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình vì khi thay  vào hệ, ta được:  (đúng)





Gạch bỏ các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình trong hệ (nửa mặt phẳng có bờ là các đường thẳng  và không chứa điểm ). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình chính là miền của ngũ giác  (không kể các cạnh ) với 
[image: ]

Câu 2: Cho tam giác  có số đo các cạnh lần lượt là 7,9 và 12 . Khi đó:




     *(I) 	     (II) 	     (III) 	     (IV) .
Lời giải
	 (I) Đúng 
	 (II)  Sai 
	 (III) Sai 
	 (IV) Sai 




Giả sử: .

Đặt  (nửa chu vi tam giá(III).
Theo công thức Hê-rông, ta có:



Ta có: .

Câu 3: Cho . Khi đó:




     (I) 	     *(II) 	     (III) 	     (IV) 
Lời giải
	 (I) Sai 
	 (II) Đúng 
	 (III) Sai 
	 (IV) Sai 





Vì  nên .

Do đó .


Câu 4: Cho các tập hợp sau  và . Khi đó:
     *(I) Tập hợp A có 3 phần tử	     *(II) Tập hợp B có 4 phần tử.


     *(III) Tập hợp  có 1 phần tử	     (IV) Tập hợp  có 5 phần tử
Lời giải
	 (I) Đúng 
	 (II) Đúng 
	 (III) Đúng 
	 (IV) Sai 





(I)  vì .

(II) .

(III) 

(IV) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho số thực  và hai tập hợp . Tất cả các giá trị thực của tham số ∈(a;b) để . Khi đó 3a+b bằng:
Lời giải
 Lời giải



Để hai tập hợp  và  giao nhau khác rỗng  


do.




Câu 2: Cho hai tập hợp  và . Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  để .
Lời giải
 Lời giải


Nếu giải trực tiếp thì hơi khó một chút. Nhưng ta đi giải mệnh đề phủ định thì đơn giản hơn, tức là đi tìm  để . Ta có 2 trường hợp sau:
[image: ]



 Trường hợp 1. (Xem hình vẽ 1) Để .


 Trường hợp 2. (Xem hình vẽ 2 ) Để .


Kết hợp hai trường hợp ta được  thì .


Suy ra: để  thì .




Câu 3: Cho biểu thức  với  và  thỏa mãn hệ bất phương trình: .




Biết  đạt giá trị nhỏ nhất khi  và . Tính .
Lời giải
 Lời giải



Miền nghiệm của hệ là miền tam giác  với  và . Lập bảng:
[image: ]

	   Đỉnh  
	
    
	
    
	
    

	
   
	  −17  
	  −3  
	  3  






Vậy  đạt giá trị nhỏ nhất bằng −17 khi  và .


Do đó  và .

Câu 4: Tính giá trị biểu thức sau: .
Lời giải
 Lời giải









Câu 5: Hai chiếc tàu thủy  và  cách nhau . Từ  và  thẳng hàng với



chân  của tháp hải đăng  ở trên bờ biển người ra nhìn chiêu cao  của



tháp dưới các góc  và . Tính chiều cao  của tháp?
[image: ]
Lời giải
 Lời giải




 và  vuông tại  nên .

Suy ra: 



Vậy tháp hải đăng có chiều cao xấp xỉ .






Câu 6: Cho tam giác  vuông tại , biết  và  là trung điểm của . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
Lời giải
 Lời giải





--------------------------------------------Hết--------------------------------------------
-Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
-Giám thị không giải thích gì thêm.
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